
Suzaka-Shi
須坂市

Cách phân loại và vứt rác và đồ tái chế của thành phố Suzaka
Rác cháy được

Ngày thu gom : 2 lần/tuần Ngày thu gom : Ngày thu gom :

Giầy / Túi xách 
(da / cao su)

Quần áo

Chậu trồng câyDầu ăn 
(đóng chai) Sốt Mayonaise

Chăn (gấp nhỏ)

Rác thức ăn
Khăn giấy

 (hộp rỗng phải vứt 
vào loại giấy cũ)

Dây đai bằng nhựa để 
đóng hàng

Tã giấy
 (nhất thiết phải 
loại bỏ chất bẩn)

Kem đánh răng
 (loại ống)

Mắc áo bằng nhựa

Vật tư văn phòng 
bằng nhựa

Đồ chơi 
bằng nhựa

Túi đựng 
rác cháy được của 

thành phố Suzaka

Hộp đựng và bao bì bằng nhựa
1 lần/tuần (ngày thu gom được ghi trên lịch 
“Rác không cháy được và đồ tái chế” )
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Băng cassette 
Băng video

 (bao gồm cả hộp đựng)

CD /DVD

Túi quy định dùng cho 
loại hộp đựng và bao bì bằng 

nhựa của thành phố Suzaka

Rác không cháy được

Thông tin liên hệ

TEL : (026)248-9019

TEL : (026)246-9000

1 lần/tháng (ngày thu gom được ghi trên lịch 
“Rác không cháy được và đồ tái chế” )

Túi đựng 
rác không cháy được của 
thành phố Suzaka

Túi nhựa Hộp đựng bằng nhựa

Vật chèn đệm Vật đựng bằng xốp
Túi nilon mua sắm

RICE
Ramen

SNAC
K

Túi đựng gạo

Nhãn bằng nhựa của 
chai nhựa PET

Lọ đựng chất tẩy 
rửa hoặc dầu gội đầu

Nắp chai nhựa 
PET Khay đựng trứng Khay đựng 

đậu phụ
Chậu cây đất 

nung

Bộ đồ ăn 
bằng kim loại

Giầy trượt tuyết

Nồi / Ấm đun nước

Hộp đựng đồ mỹ phẩm
* Phải vứt các loại vẫn còn đồ bên trong hoặc những 
loại không thể rửa sạch chất bẩn vào loại rác không cháy được.
* Phải vứt loại hộp đựng bằng thủy tinh mờ đục 
ví dụ như kem bôi tay, v.v. vào loại rác không cháy được.

Bình 
cắm hoa

Cốc thủy 
tinh

Bát đĩa, v.v.

Cáp điện nối dài

Giầy chơi gôn

Đèn sợi đốt
Đèn nóng sáng

Bình xịt
 (nhất thiết phải đục lỗ)

Ô (vui lòng vứt phần 
bằng nhựa và vải 

vào loại rác cháy được)

Phần kim loại của 
hộp giấy nhôm

 (vứt hộp vào loại giấy cũ)

Khay đựng 
rau củ

Khay đựng 
thịt, cá, rau

Hộp đựng bánh 
pudding trứng

Hộp đựng mì hộp
Những vật dùng để bảo vệ thiết bị điện 

gia dụng hoặc hoa quả, v.v. khỏi bị va đập 

Bao mì gói

Túi đựng bánh kẹo 

スーパー 

Các loại hộp đựng và bao bì bằng nhựa có in mác
Vui lòng rửa sạch và hong khô trước khi cho vào loại túi quy định

trong vòng 50cm

trong vòng 50cm

Trong suốt Các mầu khác

Pin khô Ống thẳng

Ống tròn

Dạng bóng đèn tròn

(1) Giấy báo
 (vứt các tờ quảng cáo 

vào loại tạp chí)

(4) Hộp đựng sữa

Nhôm Thép
(2) Bìa các tông

 (loại có lớp gợn sóng 
bên trong)

(3) Tạp chí, tờ quảng 
cáo và các loại giấy khác

 (buộc lại bằng dây)

Bật lửa dùng một lần

Nhiệt kế đo thân nhiệt

Mầu nâu

1 lần/tháng (ngày thu gom được ghi trên lịch “Rác không cháy được và đồ tái chế” )

Chai thủy tinh Các loại lon Chai nhựa PET Các loại giấy cũ Ống huỳnh quangPin khô/Nhiệt kế đo thân nhiệt
Bật lửa dùng một lần

Dầu ăn thải
(Dầu tempura thực vật)

Ngày thu gom

Phân loại

Quy tắc để 
phân loại

須坂市資源物回収箱 須坂市資源物回収箱 須坂市資源物回収箱

無色・透明のビン 茶色のビン その他の色のビン

須坂市資源物回収箱

カ　　ン

須坂市資源物回収箱

廃食用油

Vui lòng rửa sạch các loại lon và bỏ vào thùng chuyên 
thu gom bất kể là loại bằng thép hay nhôm.
Vui lòng rửa sạch các loại lon đóng hộp cá và lon đựng 
thức ăn cho thú cưng. Vui lòng vứt các loại lon không 
thể rửa sạch chất bẩn vào loại rác không cháy được.
Vui lòng làm bẹp lon nhôm hết mức có thể trước khi vứt.

Vui lòng phân loại chai thủy tinh 
thành 3 loại theo mầu.
Tháo tất cả các vật đi kèm trừ nhãn 
bằng giấy và rửa qua trước khi vứt. 
Đối với loại chai rượu 1,8 lít (màu 
nâu) và chai bia, vui lòng trả lại cửa 
hàng hoặc vứt vào đợt thu gom đồ tái 
chế tập thể của địa phương.

-

-

- 

-

-

- 

-

Phải tháo nắp, bóc nhãn loại không 
làm bằng giấy và rửa trước khi vứt.

Chỉ giới hạn 
những loại có 
in mác này.

Đối với chai nhựa PET, vui lòng rửa 
sạch, tháo nắp và bóc nhãn bằng nhựa 
rồi cho vào lưới chuyên thu gom.
Nắp và nhãn đã tháo ra là loại hộp 
đựng và bao bì bằng nhựa.

-

- 

Vui lòng phân chia thành các loại từ 
(1) đến (4).
Vui lòng sử dụng loại dây bằng giấy 
để bó lại.
Riêng đối với loại tạp chí, giấy tạp 
và các loại giấy khác, có thể sử 
dụng túi bằng giấy để vứt.
Vui lòng để riêng thành từng loại 
trong bãi thu gom khi vứt.

-

-

-

-

Đối với các loại pin, nhiệt kế đo thân nhiệt 
sử dụng thủy ngân, nhiệt kế đo nhiệt độ 
và bật lửa dùng một lần, vui lòng bỏ từng 
loại vào túi nylon không phải là loại túi 
quy định và vứt vào ngày thu gom rác 
không cháy được 1 lần/tháng (không cần 
dán tem chứng nhận).
Trong số các loại đồ tái chế, có thể mang 
các loại lon, chai nhựa PET, các loại giấy 
cũ, các loại chai thủy tinh, pin khô, ống 
huỳnh quang, bát đĩa bằng gốm sứ đến 
Eco Support Suzaka (9:30 đến 11:30 Thứ 
Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần) 

-

-

Không được vứt ống huỳnh quang tại bãi 
thu gom rác. Chúng tôi thu gom ống 
huỳnh quang vào ngày thu gom rác cỡ 
lớn của các địa phương hoặc tại Eco 
Support Suzaka.
Vui lòng vứt cả loại ống huỳnh quang 
dạng bóng đèn tròn.
Bóng đèn sợi đốt và đèn nóng sáng là rác 
không cháy được.

-

-

-

Đối với loại lon xịt, vui 
lòng sử dụng hết, nhất 
thiết phải đục lỗ và cho 
vào loại túi quy định 
dùng cho rác không cháy 
được trước khi vứt. (Hãy 
lưu ý phải thông gió 
trước khi tháo gas trong 
các loại lon xịt.)

Cho dầu ăn thải vào chai 
nhựa PET 1 lít đến 2 lít và 
vặn chặt nắp trước khi 
vứt.
Chỉ thu gom loại dầu ăn 
thải là dầu thực vật. 
Tuyệt đối không được 
trộn lẫn với dầu máy hoặc 
dầu khoáng.　(Đối với 
loại đã bị ôxy hóa đến 
mức ngả sang mầu 
nâu đậm, vui lòng làm 
đông cứng lại bằng hóa 
chất hoặc thấm vào giấy 
báo, v.v. và vứt vào loại 
rác cháy được.)

-

-

Trong số các loại đồ tái chế, có thể mang các loại lon, chai nhựa PET, các loại giấy cũ, các loại chai thủy tinh, pin khô, ống 
huỳnh quang, bát đĩa bằng gốm sứ đến Eco Support Suzaka (9:30 đến 11:30 Thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần)

Các loại không thể xử lý được tại thành phố Suzaka (các loại khó xử lý)

- Máy tính cá nhân gia đình  　

Xe máy hạng nhẹ và các loại xe hai bánh khác

Ống huỳnh quang gia đình

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Máy tính cá nhân gia đình

- Ống huỳnh quang gia đình

Pin Ni-Cd (pin sạc), pin cúc, pin đồng xu

Tivi (Tivi CRT, Tivi plasma, Tivi LCD), máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ đông, 
máy giặt, máy sấy quần áo
Các sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của Luật tái chế thiết bị điện gia dụng 

Tấm nhựa dùng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, vật liệu nông nghiệp và những đồ 
vật liên quan đến nông nghiệp ví dụ như dụng cụ máy móc nông nghiệp, v.v. 

Vui lòng liên hệ với cửa hàng thiết bị 
điện gia dụng.

Vui lòng liên hệ với hãng sản xuất loại 
máy tính cá nhân dự định thải.

Vui lòng liên hệ với cửa hàng bán xe hai 
bánh.

Yêu cầu cửa hàng xử lý giúp hoặc vứt 
vào ngày thu gom rác cỡ lớn.

Vui lòng liên hệ với hãng sản xuất loại 
máy tính cá nhân dự định thải.

Yêu cầu cửa hàng xử lý giúp hoặc vứt 
vào ngày thu gom rác cỡ lớn.

Hộp chuyên thu gom được đặt tại các cửa 
hàng thiết bị điện gia dụng, cửa hàng đồ chơi, 
cửa hàng kính mắt, cửa hàng máy ảnh, v.v.
Trụ sở hành chính của thành phố cũng tiến 
hành thu gom.

Vui lòng liên hệ với công ty xử lý chất 
thải.

- 

30円

氏名

可燃ごみ（大）指定袋

須　坂　市

30円

氏名

不燃ごみ（大）指定袋

須　坂　市

15円

氏名

可燃ごみ（小）指定袋

須　坂　市

15円

氏名

不燃ごみ（小）指定袋

須　坂　市

Có in tem chứng nhận (số tiền lệ phí) 

Dùng cho loại túi lớn: 30 yên (Mầu xanh)
Dùng cho loại túi nhỏ: 15 yên (Mầu cam)

Phân biệt loại túi ở chỗ này

Mầu xanh Mầu cam

Giới thiệu về loại túi quy định và tem chứng nhận

可燃ごみ（大）指定袋

須  坂  市

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

不燃ごみ（小）指定袋

須  坂  市

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

30円

氏名

収入証紙 大 袋 用

須 坂 市
Suzaka city

大 15円

氏名

収入証紙 小 袋 用

須 坂 市
Suzaka city

小
30円

氏名

収入証紙 大 袋 用

須 坂 市
Suzaka city

大

50円

氏名

収入証紙 粗大ごみ

須 坂 市
Suzaka city

Nếu là vật có kích thước một cạnh 
nhỏ hơn 50 cm nhưng không thể cho 
vừa vào loại túi quy định, vui lòng 
dán 1 tem chứng nhận loại 30 yên 
cho mỗi một vật và vứt tại các bãi 
thu gom rác.

Tem chứng nhận được bán tại các cửa 
hàng bán lẻ và Phòng Môi trường cuộc 
sống.

Đây là loại tem dùng chung cho cả rác cháy 
được và rác không cháy được.

Nếu là rác cỡ lớn có kích thước một 
cạnh là 50 cm trở lên, vui lòng dán 1 
tem chứng nhận loại 50 yên cho mỗi 
một vật và vứt vào ngày thu gom rác 
cỡ lớn của từng địa phương.

Rác cỡ lớn được thu gom 1 lần/năm theo từng 
địa phương. Chúng tôi sẽ thông báo về ngày 
tiến hành thu gom trên tờ rơi 
(không được vứt tại bãi thu gom rác).

Nhất thiết phải 
ghi họ tên

Insert this side into recorder

Phòng Môi trường cuộc sống, Trụ 
sở hành chính thành phố Suzaka

Trung tâm Vệ sinh, thành phố 
Suzaka

Nắp bằng nhựa phải vứt vào 
loại hộp đựng bằng nhựa

Vui lòng sử dụng loại túi quy định và ghi họ tên trước khi vứt.
Nhất thiết phải vắt cạn nước trong rác thức ăn.
Nhất thiết phải phân loại để góp phần giảm lượng rác cháy được.
Đối với các loại không thể cho vừa vào loại túi quy định ví dụ như cành cây, 
chăn và có kích thước dưới 50 cm, vui lòng dán tem chứng nhận loại 30 yên trước khi vứt.
Vui lòng bó cành cây trong vòng 30cm x 50cm trước khi vứt.
Nếu cố gắng gấp chăn nhỏ lại hết mức thì có thể được thu gom dù kích thước chăn lớn 
hơn 50cm.

Chỉ thu gom hộp đựng và bao bì bằng nhựa.
Vui lòng vứt các sản phẩm bằng nhựa không được in mác 　　　vào loại rác cháy được.
Có trường hợp vẫn còn đồ ăn thừa bên trong. Nhất thiết phải rửa sạch trước khi vứt.
Túi nilon mua sắm là nguồn tài nguyên quan trọng. Vui lòng không cho bất cứ thứ gì vào 
bên trong, bỏ nguyên túi này vào loại túi quy định dùng cho hộp đựng bằng nhựa trước 
khi vứt.

- 
- 
- 
- 

-
- 

- 
- 
- 
-  

Đối với các loại nhỏ hơn 50 cm nhưng không thể cho vừa vào loại túi quy định, vui lòng 
dán tem chứng nhận loại 30 yên trước khi vứt.
Vui lòng rửa qua các loại lon ví dụ như lon đựng đồ uống, v.v. và vứt vào loại đồ tái chế 
vào “Ngày thu gom các loại lon” .
Nhất thiết phải tháo pin ra khỏi các loại thiết bị điện gia dụng và còi an ninh, v.v.
Các loại thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ cũng được vứt vào loại rác không cháy được.
Vui lòng bọc dao kéo và mảnh kính vỡ, v.v. bằng giấy báo, v.v.

- 

- 
 
-
-
-  

Túi nilon mua sắm 
của siêu thị 
(vui lòng cuộn lại và 
không cho bất cứ 
thứ gì vào bên trong)

Thiết bị điện gia dụng 
có kích thước trong vòng 50cm

Có thể vứt các loại thiết bị 
điện gia dụng có kích thước 
trong vòng 50 cm trừ tivi, máy 
điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ 
đông, máy giặt và máy sấy 
quần áo vào loại rác không 
cháy được

Các loại lọ


